
 

Mẫu số 07 

 
 

TỜ KHAI 
GIA HẠN/DUY TRÌ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO 

HỘ  
ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

 
    Kính gửi1: ……………………………………. 
 
Người nộp đơn dưới đây yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu 
lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp2    
 

DẤU NHẬN ĐƠN 
(Dành cho cán bộ nhận đơn) 

①                                                          NGƯỜI NỘP ĐƠN                                                                        
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ) 

Tên đầy đủ: 
Địa chỉ:  
Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại:                                     Email: 

②                                         ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN         
 

• là người đại diện theo pháp luật của người nộp đơn  

• là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người nộp đơn 

• là người khác được uỷ quyền của người nộp đơn  
Tên đầy đủ: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:​ Email: 

③                                          ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN/DUY TRÌ  

• Bằng độc quyền kiểu dáng công 
nghiệp  
 

Số văn bằng bảo hộ: 
Các phương án cần gia hạn: 
 
 
 

• Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu  

Số văn bằng bảo hộ: 
Các nhóm hoặc sản phẩm, dịch vụ cần gia hạn: 
 
 
 

2 Trong Tờ khai này, người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn đánh dấu “x” vào ô vuông • nếu các thông tin ghi 

sau các ô vuông là phù hợp. 

1 Tên cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp 



 

• Bằng độc quyền sáng chế 

• Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
 

Số Bằng độc quyền: 
Số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập: 
Năm duy trì hiệu lực:  

 



 

 

④                                                     PHÍ, LỆ PHÍ  

Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền 

• Phí thẩm định yêu cầu gia hạn/duy trì 
hiệu lực văn bằng bảo hộ 

ăn bằng bảo hộ  

• Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực văn 
bằng bảo hộ 

….nhóm sản phẩm/dịch vụ  
.....phương án của từng sản 
phẩm  

….điểm yêu cầu bảo hộ độc lập  

​ • Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực muộn  .....tháng nộp muộn  

• Phí sử dụng văn bằng bảo hộ 

….nhóm sản phẩm/dịch vụ  
.....phương án của từng sản 
phẩm  

….điểm yêu cầu bảo hộ độc lập  

• Phí đăng bạ quyết định gia hạn/thông 
báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ 

văn bằng bảo hộ  

• Phí công bố quyết định gia hạn/thông 
báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ 

quyết định/thông báo  

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:  
Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của 
cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp): 

⑤ ​ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN  
              

• Tờ khai, gồm ……..trang   

• Bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu yêu cầu ghi nhận 
gia hạn vào văn bằng bảo hộ) 

(• bản gốc đã nộp theo đơn 
số:………………………) 

• Văn bản uỷ quyền bằng tiếng……. 

• bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang 

• bản gốc 

• bản sao (​ • bản gốc sẽ nộp sau 

              ​ • bản gốc đã nộp theo đơn số:…………) 

• Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp 
phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 
(Dành cho cán bộ nhận đơn) 

 

•  

• 
 

•  

• 

•  

• 

• 

• 

• 
 



 

vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về 
quyền sở hữu công nghiệp)  

• Tài liệu khác, cụ thể: 

• 

⑥​ CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN 
Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

Khai tại: ............. ngày ..... tháng ..... năm ..... 
Chữ ký, họ tên người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn 

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 
 

 
 
 
 
 

 

Model number 07 

 
 

DECLARATION 
RENEWAL/MAINTAIN THE VALIDITY OF 

PROTECTION DOCUMENTS  
INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS 

 
    Dear3: ……………………………………. 
 
The applicant below requests to extend/maintain the 
validity of the certificate of protection of industrial 
property objects4    
 

APPLICATION RECEIVED STAMP 
(For officials receiving applications) 

①                                                          APPLICANT                                                                                  
(Organizations and individuals request to extend/maintain the validity of protection titles) 

Full name: 
Address:  
Citizen identification number (if any): Phone: Email: 

②                                         APPLICANT'S REPRESENTATIVE         

4 In this Declaration, the applicant/representative of the applicant marks “x” in the box • If the information written 

after the squares is appropriate. 

3 Name of state management agency on industrial property rights 



 
 

• is the legal representative of the applicant  

• is an industrial property representation service organization authorized by the applicant 

• is another person authorized by the applicant  
Full name: 
Address: 
Phone:​ Email: 

③                                          SUBJECTS REQUESTING RENEWAL/MAINTENANCE  

• Industrial design patent  
 

Protection certificate number: 
Plans that need to be extended: 
 
 
 

• Trademark registration certificate  Protection certificate number: 
Groups or products and services that need to be renewed: 
 
 
 

• Patent patent 

• Patented useful solutions 
 

Patent Number: 
Number of independent protection claims: 
Year of remaining valid:  

 



 

 

④                                                     FEES, CHARGES  

Types of fees and charges Number of chargeable objects Amount 

• Fee for appraisal of request to 
extend/maintain validity of protection 
title 

rotection certificate  

• Fees for renewing/maintaining the 
validity of protection titles 

….product/service group  
.....plan of each product  
….independent claim point  

​ • Late renewal/maintenance fee  .....month of late submission  

• Fee for use of protection certificate 
….product/service group  

.....plan of each product  
….independent claim point  

• Registration fee for decision on 
extension/notification to maintain 
validity of protection title 

protection certificate  

• Fee for publication of decision on 
extension/notification to maintain 
validity of protection title 

decision/notification  

Total fees and charges paid according to the application are:  
Document number (in case of payment of fees and charges via postal service or direct payment to 
the account of the state management agency on industrial property rights): 

⑤ ​ DOCUMENTS CONTAINED IN THE 
APPLICATION  

              

• Declaration, including ……..page   

• Original certificate of protection (if request to 
record extension in the certificate of protection) 

(• original submitted under application 
number:…………………………) 

• Authorization document in language……. 

• Vietnamese translation, including…….page 

• original 

• copy (​ • The original will be submitted later 

              ​ • original submitted under application 
number:…………) 

CHECK DOCUMENT LIST 
(For officials receiving applications) 

 

•  

• 
 

•  

• 

•  

• 

• 

• 

• 
 



 

• Copy of fee payment voucher (in case of payment 
of fees and charges via postal service or direct 
payment to the account of the state management 
agency on industrial property rights)  

• Other documents, specifically: 

• 

⑥​ COMMITMENT OF THE APPLICANT/APPLICANT REPRESENTATIVE 
I certify that all information in the above declaration is truthful and true and I am fully responsible 
before the law. 

Declared at: ............. day ..... month ..... year ..... 
Signature and full name of applicant/applicant's representative 

(Specify position and seal, if any) 
 

 
 
 
 
 

 

 


